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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 2 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Số liền trước của số 70 là: 
   
 A. 60     B. 71        C. 69        D. 80 

Câu 2: Số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là số lớn nhất có một chữ số. Tổng hai số 

đó là: 
 
   A.  29     B. 36       C. 46        D. 47 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 
   a)  8 dm   = …… cm              b)  96 dm    =  …… dm …… cm 

Câu 4: Đoạn thẳng AB dài 30cm. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 5cm. Hỏi đoạn 

thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?  
 
   A. 35cm               B. 5cm       C. 25dm         D. 25cm 

Câu 5: Hình vẽ bên có: 
   
- ................ hình tứ giác. 

 

 

 

   A.  1     B. 2       C. 3        D. 4 

 

 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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Câu 6: Cho hình vẽ dưới đây 

    

 

 

 a) Có ................  đoạn thẳng. 

 b) Ghi tên các đoạn thẳng đó: .................................................................................................... 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

16  +  27 

................... 

................... 

................... 

39  +  33 

................... 

................... 

................... 

100 – 7    

................... 

................... 

................... 

75 – 27  

................... 

................... 

................... 

Bài 2: Tìm  x: 

  a.  x   +   28   =   47     

............................................ 

............................................ 

............................................ 

  b. 43  –   x  =  18  +  6 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

  c.  x   –   18   =   61   –   24 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

Bài 3: Tính: 

     a) 72cm   –   46cm  + 19cm    = …………...........…………………. 

                 ……….....…...........……….………… 

     b) 34kg   +   46kg   –   15kg   = …………...........…………………. 

                 ……….....…...........……….………… 

  

C 
 

B 
 

A 
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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                         Hotline: 0979.696.333                                                                                                                       

 

 

Bài 4: Bao thóc cân nặng 48kg, bao gạo nặng hơn bao thóc 6kg. Hỏi: 

a) Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Câu 5: Tính nhanh: 

  a)  56   +   18   –   26    

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

  b)  37   –   9   –   8    

…………………..……… 

…………………..……… 

…………………..……… 

  c)  25   +   38    +   25   +   12  

…………………..……......…… 

…………………........………… 

………………….........………… 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 4 5 

C D D C 

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 
   a)  8 dm   = 80 cm              b)  96 dm    =  9 dm 6 cm 

Câu 6: Cho hình vẽ dưới đây: 

 

    

 

 a) Có 3  đoạn thẳng.  

 b) Ghi tên các đoạn thẳng đó: AB, BC, AC 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

16  +  27 
 

39  +  33 
 

100  –  7  
 

75 – 27 
 

Bài 2: Tìm  x: 

  a.  x   +   28   =   47     

                 x     = 47 – 28 

                x     = 19  

  b. 43  –  x  =  18  +  6 

      43  –  x   = 24   

              x    = 43 – 24 

              x    = 19 

  c.  x   –   18   =   61   –   24 

         x  –  18   =    37 

                x     =   37 + 18 

               x      =    55 
 

C 
 

B 
 

A 

  75 

  27 

  48 
 

 

    

– 
100 

    7 

  93 

 

 

    

– 
  16 

  27 

  43 

 

 

    

+ 
39 

33 

72 

 

 

    

+ 
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Bài 3: Tính: 

     a) 72cm   –   46cm  + 19cm    = 26cm + 19cm 

                 = 45cm 

     b) 34kg   +   46kg   –   15kg   = 80kg – 15kg 

                 = 65kg 

Bài 4: Bao thóc cân nặng 48kg, bao gạo nặng hơn bao thóc 6kg. Hỏi: 

a) Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

a. Bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là: 

48 + 6 = 54 (kg) 

b. Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam là: 

48 + 54 = 102 (kg) 

Đáp số: a. 54kg 

              b.104kg 

Câu 5: Tính nhanh: 

  a)  56   +   18   –   26    

= ( 56 – 26 ) + 18 

= 30 + 18 

= 48 

  b)  37   –   9   –   8    

= 37 – ( 9 + 8 ) 

= 37 – 17 

= 20 

  c)  25   +   38    +   25   +   12  

= ( 25 + 25 ) + ( 38 + 12 ) 

= 50 + 50  

= 100 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 2 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1: Số tròn chục liền trước 45 là: 

A. 46    B. 50    C. 40    D. 44 

Câu 2: Hiệu của 35 và 16 là: 

A. 21    B. 51    C. 29    D. 19 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 7 dm = …..… cm.      b) 100 cm = …….. dm  

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số bị trừ 32  75 100 

Số trừ 5 22   68 

Hiệu  22 14  

Câu 5 : Lớp 2A có 45 học sinh, trong đó có 23 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học 

sinh nam? 

A. 22 học sinh  B. 28 học sinh  C. 68 học sinh  D. 12 học sinh 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

6  +  28 

................... 

................... 

................... 

48  –  29 

................... 

................... 

................... 

14  +  76 

................... 

................... 

................... 

77  –  26 

................... 

................... 

................... 
 

Bài 2: Tìm x: 

       a)  x +  32 = 67     

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………….                                                                     

          b)  x  –  45  =  12  +  37  

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………….                                                                     

 

 

Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi. Bố hơn con 29 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 14cm. Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD 5cm.  

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 - Độ dài đoạn thẳng CD là …. cm 

b) Vẽ đoạn thẳng CD: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Hình vẽ bên có: 

- ……..hình tam giác. 

 - ……..hình tứ giác. 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Câu 2 Câu 5 

C D A 

 
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 7 dm = 70 cm.      b) 100 cm = 10 dm  

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số bị trừ 32 44 75 100 

Số trừ 5 22 61  68 

Hiệu 27 22 14 32 

 
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

6  +  28 

 
 

 

48  –  29 
 

14  +  76 
 

77  –  26 

 

 

 

 
 

Bài 2: Tìm x: 

       a)  x +  32 = 67     

                   x   = 67 – 32 

                  x   =  35 

          b)  x  –  45  =  12  +  37  

               x  –  45   =  49 

                    x       =  49 + 45 

                    x       =  94 

 

 

 

48 

29  

19 

 

 

    

–   14 

  76 

  90 

 

 

    

+ 
  6 

28 

34 

 

 

    

+ 
  77 

  26 

  51 
 

 

    

– 
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Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi. Bố hơn con 29 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

Năm nay số tuổi của con là: 

38 – 29 = 9 ( tuổi) 

Đáp số: 9 tuổi 

 

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 14cm. Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD 5cm.  

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 - Độ dài đoạn thẳng CD là 9 cm 

b) Vẽ đoạn thẳng CD:   

 

Bài 5: Hình vẽ bên có: 

- 4 hình tam giác. 

 - 2 hình tứ giác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D                       9cm                             

                      

.                           

                      

.                           
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 2 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 55 là: 

A. 54     B. 40     C. 56    D. 50 

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) Số bị trừ  32               b) Số hạng 45 14  

 Số trừ 49  8 20  Số hạng 25    6 

 Hiệu 23  60  Tổng  54 36 

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a)  5 dm = …… cm        b) 48 dm =  …… dm  …… cm 

 

Câu 4: Có một số ô tô đỗ trong bến. Sau  khi 23 ô tô rời bến thì trong bến còn lại 17 ô tô. 

Hỏi lúc đầu trong bến có bao nhiêu ô tô? 

A. 16 ô tô  B. 6 ô tô  C. 30 ô tô   D. 40 ô tô 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

        1 6  +  3 9                 4 2  –  3 7                   4 3  +  2 7                     1 0 0  –  3 6           

      …………….           ….………….             ………..……                 …………….   

      …………….           ….………….             ………..……                 …………….   

      …………….           ….………….             ………..……                 …………….   

Bài 2: Tìm x: 

a)  x   +   28   =   43 

  ……………………………….. 

………………………………..       

b)  x   –   15   =  64 – 44 

……………………………………….. 

………………………………………..  

………………………………………..  

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 46kg lạc. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 8kg 

lạc. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam lạc? 

Bài giải 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Bài 4:  An nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 18 thì được tổng là 63. Tìm số An nghĩ. 

Bài giải 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. TRẮC NGHIỆM 

1 4 

D D 

 

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) Số bị trừ 72 32 80              b) Số hạng 45 14 30 

 Số trừ 49  8 20  Số hạng 25 40   6 

 Hiệu 23 24 60  Tổng 70 54 36 

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a)  5 dm = 50 cm        b) 48 cm =  4 dm 8 cm 

 
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

        1 6  +  3 9                 4 2  –  3 7                   4 3  +  2 7                     1 0 0  –  3 6           

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bài 2: Tìm x: 

a)  x   +   28   =   43 

                x       =  43 – 28 

               x        = 15 

b)  x   –   15   =  64  –  44 

    x    –   15    = 20 

              x      =  20 + 15 

             x       =  35 

 

42 

37  

  5 

 

 

    

–   43 

  27 

  70 

 

 

    

+ 
16 

39 

55 

 

 

    

+  100 

   36 

   64 
 

 

    

– 
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Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 46kg lạc. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 8kg 

lạc. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam lạc? 

Bài giải 

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki – lô – gam lạc là: 

46 – 8 = 38 (kg) 

Đáp số: 38kg 

Bài 4:  An nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 18 thì được tổng là 63. Tìm số An 

nghĩ. 

Bài giải 

Số An nghĩ là: 

63 – 18 = 45 

Đáp số: 45 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 2 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1: Phép tính nào có kết quả lớn hơn 42: 

A. 11 + 21  B. 80 - 48  C. 35 + 7                  D. 90 – 38  

Câu 2: Trong phép cộng có tổng bằng 36, số hạng thứ nhất bằng 8. Số hạng thứ hai là:  

A. 28 B. 38 C. 34 D. 44 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Số hạng 45 29                  Số bị trừ 53  

Số hạng 35   Số trừ 19 24 

Tổng  84  Hiệu  46 

 

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

a. Có ……… hình tứ giác.   

A. 1             B. 2            C.3          D. 4           

b. Có ……… hình tam giác.  

          A. 1             B. 2            C.3          D. 4           
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 100 – 58 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tìm x: 

a)  x + 20 = 48        

  ……………………………….. 

………………………………..       

b) x – 6 = 32 + 15 

……………………………….. 

………………………………..   

………………………………..     

Bài 3: Ngày đầu cửa hàng bán được 85kg đường. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 

58kg đường. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường? 

Bài giải 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Bài 4 : Tính nhanh: 

a)  24  +  15  +  5        b)  74  +  19  –   4   

……………………………………   ……………………………… 

……………………………………   ……………………………….. 

……………………………………   ……………………………….. 

     

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 4a 4b 

D A B D 

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Số hạng 45 29                  Số bị trừ 53 70 

Số hạng 35 55  Số trừ 19 24 

Tổng 80 84  Hiệu 34 46 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 100 – 58  

        

 

Bài 2: Tìm x: 

b)  x + 20 = 48        

                  x   = 48 – 20 

                 x    = 28 
 

b) x – 6 = 32 + 15  

    x – 6 = 47 

      x     = 47 + 6 

     x      = 53 

Bài 3: Ngày đầu cửa hàng bán được 85kg đường. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 

58kg đường. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường? 

 

81 

35  

46 

 

 

    

– 
  39 

    6 

  45 

 

 

    

+ 57 

26 

83 

 

 

    

+ 
 100 

   58 

   42 
 

 

    

– 
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Bài giải 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki – lô – gam đường là: 

85 – 58 = 27 (kg đường) 

Đáp số: 27kg đường 

 

Bài 4 : Tính nhanh: 

a)  24  +  15  +  5        b)  74  +  19  –   4   

= 24 + (15 + 5 )                                                     = ( 74 – 4 ) + 19 

= 24 + 20                                                                   = 70 + 19 

= 44                                                                         = 89 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 2 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Phép tính nào có kết quả lớn nhất? 

A. 28 + 19  B. 32 + 14   C. 52 – 12   D. 58 – 20  

Câu 2: Số tròn chục liền sau 75 là: 

A. 60    B. 70     C. 80    D. 76 

Câu 3: Số tròn chục liền trước số 88 là: 

A.  60    B. 70     C. 80    D. 76 

Câu 4: Số đo nào bé nhất? 

A. 18cm   B. 4dm   C. 3dm9cm   D. 93cm 

Câu 5: Hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số giống nhau, số trừ là 50. Tìm số bị trừ.  

A. 64   B. 63      C. 62    D. 61 

Câu 6 :  56 – …… = 32. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. 24    B. 25    C. 26                    D. 27 
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PHẦN II : TỰ LUẬN (5 điểm) 

Bài 1: Tính  

a) 34  –  8  +  22   = ………………...……… 

                  =   ……..……..…..……… 

b) 48 –  19  –  20  = ………….…..…… 

                             =  ……..……..…..… 

 

Bài 2: Tìm x :  

       a)   x  +  23  =  62                                                 b)  x  –  27  =  32  +  13                 

 …………………………..   ……………………………… 

 …………………………..   ……………………………… 

 …………………………..   ……………………………… 

Bài 3:  Bao ngô cân nặng 14kg. Bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki – lô – 

gam ? 

Bài giải 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Bài 4: Với ba số 27, 48, 75 và các dấu +, –, =, em hãy lập các phép tính đúng. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 3 4 5 6 

A C C A D A 

 

PHẦN II : TỰ LUẬN (5 điểm) 

Bài 1: Tính  

a) 34  –  8  +  22   = 26 + 22 

                  =   48 

b) 48 –  19  –  20  = 29 –  20 

                             =  9 

Bài 2: Tìm x :  

       a)   x  +  23  =  62                                                 b)  x  –  27  =  32  +  13                 

         x       =  62 – 23                                             x  – 27    =  45 

                  x       = 39                                                             x     = 45 + 27 

                                                                                               x     =  72 

Bài 3:  Bao ngô cân nặng 14kg. Bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki 

– lô – gam ? 

Bài giải 

Bao gạo nặng số ki – lô – gam là: 

14 – 6 = 8 (kg) 

Đáp số: 8 kg 

Bài 4: Với ba số 27, 48, 75 và các dấu +, –, =, em hãy lập các phép tính đúng. 

Phép tính đó là: 27 + 48 = 75 

48 + 27 = 75 

75 – 27 = 48 ; 75 – 48 = 27 


